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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỤC NGẠN 

tØnh BẮC GIANG 

 

Bản án số: 48/2022/HSST 

Ngày 16/6/2022 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN - TỈNH BẮC GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét  xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hiếu. 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Trần Đăng Thanh. 

                                         2. Ông Ngô Đức Thuỷ. 

- Thư ký phiên toà:  Bà Diệp Thu Trang – Thư ký Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn 

Lôc Ng¹n. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn tham gia phiên toà: 

Ông Vương Văn Phong - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 51/2021/HSST ngày 26 

tháng 05 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 56/2022/QĐXXST - 

HS ngày 31 tháng 05 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Hoàng Cón T, sinh ngày 10/01/1998; Giới tính: Nam; Tên gọi 

khác: Không; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn C, xã T, huyêṇ L , tỉnh Bắc Giang ; 

Dân tộc: Hoa; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp:  Lao động tự 

do; Trình độ văn hoá: 7/12; Đảng, đoàn thể: Không; Con ông: Hoàng Văn Đông, 

sinh năm 1968 và bà: Chu Thị Th, sinh năm 1968; Có vợ: Mã Thị L, sinh ngày 

07/6/2001 (Đã ly hôn ); Con: có 01 con, sinh năm 2017; Anh chị em ruột: Có 02 

anh em, bị cáo là thứ hai trong gia đình; Tiền án; tiền sự : Không. 

Bị cáo được tại ngoại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có 

mặt tại phiên toà). 

* Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Cón T: Ông Thân Văn Lợi - Trung tâm 

trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang. (Có mặt). 

* Bị hại: Mã Thị L, sinh năm 2001. 

Nơi ĐKHK TT và chỗ ở: Thôn  V, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang. (Có mặt). 

* Người có quyền và nghĩa vụ L quan: 

1. Anh Hoàng Văn Đ, sinh năm 1968 (Có mặt) 

2. Chị Chu Thị Th, sinh năm 1968 (Có mặt). 

- Đều trú tại: Thôn C, xã T, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 
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3. Anh Mã Văn S, sinh năm 1977 (Có mặt). 

4. Chị Vi Thị H, sinh năm 1979 (Vắng mặt). 

- Đều trú tại: Thôn V, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Khoảng tháng 8 năm 2016, Hoàng Cón T, sinh ngày 

10/01/1998, trú tại thôn C, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang và Mã Thị L, sinh ngày 

07/6/2001, trú tại Thôn V, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang có nảy sinh tình cảm nam 

nữ với nhau. Đến tháng 12 năm 2016, Hoàng Cón T và Mã Thị L (thời điểm này L 

được 15 tuổi 6 tháng) cùng nhau đi vào nhà nghỉ M, thuộc thôn K, xã h, huyện L, 

tỉnh Bắc Giang để quan hệ tình dục với nhau, khi quan hệ tình dục thì cả hai đều tự 

nguyện, không bị ai ép buộc và không dùng biện pháp tránh thai nào. Đến khoảng 

tháng 02 năm 2017, L phát hiện bản thân có thai và thông báo cho Hoàng Cón T 

biết. Đến ngày 10/02/2017 (Âm lịch), tức ngày 07/3/2017 (Dương lịch) gia đình 

Hoàng Cón T và gia đình Mã Thị L đã tổ chức cưới hỏi cho T và L theo phong tục 

địa phương nhưng T và L không đăng ký kết hôn theo quy định. Sau khi tổ chức 

đám cưới xong, T và L cùng về chung sống với nhau tại nhà của T ở thôn C, xã T, 

huyện L, tỉnh Bắc Giang. Khi về chung sống với nhau, để giữ cho thai nhi nên T và 

L không quan hệ tình dục với nhau lần nào nữa. Trong tháng 3/2017 T đưa L đi 

khám thai tại Phòng khám ở thôn K (gần ngã ba) xã H, huyện L, kết quả xác định 

thai được 03 tháng tuổi, đến ngày 08/9/2017 tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang, L sinh con chung với T và đặt tên là Hoàng Thị Quỳnh A. Đến 

tháng 12 năm 2017, sau khi L sinh con được khoảng 3 tháng, lúc này L được 16 

tuổi 6 tháng, thì T và L nhiều lần quan hệ tình dục với nhau, tất cả các lần quan hệ 

tình dục này L đều tự nguyện, không bị ép buộc. Ngày 08/8/2019, T và L đến 

UBND xã T, huyện L làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sau đó trong quá trình chung 

sống với nhau do không hòa thuận trong cuộc sống nên ngày 25/02/2021 Mã Thị L 

đã làm đơn xin ly hôn với Hoàng Cón T gửi Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn. 

Quá trình giải quyết đơn xin ly hôn của Mã Thị L thì T và L thỏa thuận thống nhất 

thuận tình ly hôn. Ngày 25/3/2021 Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn ra Quyết định 

công nhân thuận tình ly hôn giữa Hoàng Cón T và Mã Thị L. Do quá trình giải 

quyết đơn xin ly hôn của Mã Thị L, Toàn án nhân dân huyện Lục Ngạn phát hiện L 

sinh cháu Nguyễn Thị Quỳnh A khi mới được 16 tuổi 03 tháng, có dấu hiệu của tội 

phạm nên ngày 17/12/2021 Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã 

có văn bản kiến nghị với Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn, điều tra, xử 

lý theo quy định.  

  Ngày 11/02/2022 Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Hoàng Cón T và Mã 

Thị L xác định hiện trường tại Nhà nghỉ Mẫu Sơn, thuộc địa phận thôn K, xã H, 
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huyện L, tỉnh Bắc Giang là nơi mà Hoàng Cón T và Mã Thị L quan hệ tình dục với 

nhau vào tháng 12 năm 2016.  

Ngày 04 và ngày 05/01/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục 

Ngạn tiến hành thu mẫu tóc, niêm mạc và móng tay của Hoàng Cón T, Mã Thị L 

và cháu Hoàng Thị Quỳnh A để phục vụ công tác giám định ADN. 

Ngày 06/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn ra 

Quyết định trưng cầu giám định ADN số: 21/QĐ-CSĐT gửi Viện Pháp y quốc gia 

xác định Hoàng Cón T có quan hệ huyết thống cha – con với Hoàng Thị Quỳnh A 

hay không, Mã Thị L có quan hệ huyết thống mẹ – con với Hoàng Thị Quỳnh A 

hay không. Tại Bản kết luận giám định pháp y về ADN số 47/22/TC-ADN ngày 

10/01/2022 của Viện Pháp y quốc gia ra kết luận: Hoàng Cón T có quan hệ huyết 

thống cha – con với Hoàng Thị Quỳnh A, độ tin cậy 99,9999%; Mã Thị L có quan 

hệ huyết thống mẹ - con với Hoàng Thị Quỳnh A, độ tin cậy là 99,9999%. 

Về bồi thường dân sự: Bị cáo Hoàng Cón T đã tự nguyện bồi thường khắc 

phục hậu quả với số tiền 10.000.000 đồng. Chị Mã Thị L đã nhận đủ và không yêu 

cầu bồi thường gì thêm. 

Tại phiên tòa bị cáo Hoàng Cón T khai nhận đúng như nội dung bản kết luận 

điều tra và Cáo trạng truy tố các bị cáo, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt được hưởng 

án treo để ở nhà nuôi dưỡng con nhỏ.  

Chủ tọa công bố lời khai, đơn đề nghị xét xử vắng của người có quyền và 

nghĩa vụ L quan vắng mặt. 

Tại bản Cáo trạng số: 53/CT-VKS-HS ngày 24 tháng 05 năm 2022 Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn đã truy tố bị cáo Hoàng Cón T phạm tội “Giao 

Cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 2 Điều 145 Bộ 

luật hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà sau khi phân tích tính 

chất vụ án, giữ nguyên quyết định truy tố tại bản Cáo trạng đối với bị cáo và đề 

nghị HĐXX xử phạt bị cáo Hoàng Cón T như sau: 

          - ¸p dông điểm d khoản 2 Điều 145; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bé luËt h×nh sù;  

+ Xử phạt bị cáo Hoàng Cón T từ 03 năm nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách 05 năm. Giao bị cáo cho UBND xã T, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

* Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra xem xét giải quyết. 

* Về án phí: Miễn án phí hình sự cho bị cáo Hoàng Cón T. 

* Trợ giúp viên pháp lý trình bày ý kiến tranh luận bào chữa cho bị cáo và 

đề nghị Hội đồng xét xử xử: 

          - ¸p dông điểm d khoản 2 Điều 145; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 65 Bé luËt h×nh sù;  
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+ Xử phạt bị cáo Hoàng Cón T từ 15 năm đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách 30 đến 36 tháng. Giao bị cáo cho UBND xã T, huyện 

L, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án: Bị cáo tha thiết đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giả nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo để nuôi 

dưỡng con nhỏ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

        [1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lục 

Ngạn, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo đã được thông báo các kết 

luận giám định bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng như vậy hành vi, quyết định của cơ 

quan tố tụng là hợp pháp. 

[2] Về sự vắng mặt của người có quyền nghĩa vụ L quan: Người có quyền 

nghĩa vụ L quan được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt, người L quan có lời khai 

trong hồ sơ vụ án, việc vắng mặt của người L quan không làm ảnh hưởng đến quá 

trình giải quyết vụ án. 

 Căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vắng mặt theo 

qui định của pháp luật. 

 [3] Nội dung vụ án: 

Tại phiên toà bị cáo Hoàng Cón T khai bị cáo và chị Mã Thị L, sinh ngày 

07/6/2001, trú tại Thôn V, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang có mối quan hệ yêu 

đương với nhau. Vào tháng 12 năm 2016 tại nhà nghỉ M thuộc thôn K, xã H, huyện 

L, tỉnh Bắc Giang, được sự đồng ý của chị Mã Thị L, bị cáo đã thực hiện hành vi 

giao cấu với L (lúc này chị L mới được 15 tuổi 6 tháng) dẫn đến chị L có thai. 

Ngày 08/9/2017 chị L đã sinh cháu Hoàng Thị Quỳnh A là con chung với Hoàng 

Cón T.   

Xét lời khai nhận tội của bị cáo, lời khai của người L quan, biên bản xác 

định hiện trường, kết luận giám định, vật chứng của vụ án đã thu giữ đã đủ cơ sở 

kết luận hành vi của bị cáo Hoàng Cón T đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với 

người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 145 Bộ luật 

hình sự năm 2015.  

 [4] Xét về tính chất vụ án, nhân thân, các các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã 

hội, đã xâm phạm đến sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của trẻ em được pháp luật 

bảo vệ  do vậy bị cáo phải chịu mức hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự. 
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Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục bồi 

thường thiệt hại cho người bị hại, người bị hại chị Mã Thị L có đơn xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

Sau khi xem xét tính chất vụ án, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, lời nói sau cùng của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo 

là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú ổn định, hành vi 

phạm tội của bị cáo nông nổi, nhất thời, xuất phát từ tình yêu nam nữ nên phạm 

tội, hiện nay bị cáo và chị L đã ly hôn bản thân bị cáo một mình nuôi dưỡng con 

chung của bị cáo và chị Mã Thị L, bị cáo tha thiết đề nghị Hội đồng xét xử cho bị 

cáo được hưởng án treo để nuôi dưỡng con nhỏ, để thể hiện chính sách khoan hồng 

của nhà nước Hội đồng xét xử xét thấy chưa cần cách ly bị cáo ra khởi đời sống xã 

hội mà cho bị cáo được hưởng án treo như mức đề nghị của Viện kiểm sát, giao 

các bị cáo cho địa phương và gia đình quản lý giám sát giáo dục cũng đủ răn đe, 

giáo dục và phòng ngừa chung 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nộp số tiền 10.000.000 đồng để 

khắc phục cho người bị hại, người bị hại Mã Thị L không yêu cầu bồi thường gì 

thêm nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

 [6] Đối với ông Hoàng Văn Đông, bà Chu Thị Thanh (là bố mẹ đẻ của 

Hoàng Cón T) và ông Mã Văn S, bà Vi Thị H (là bố mẹ đẻ của Mã Thị L): Là 

những người đã đứng ra tổ chức đám cưới cho T và L khi cả T và L đều chưa đủ 

tuổi kết hôn theo quy định. Tuy nhiên quá trình điều tra xác định từ sau khi kết hôn 

đến trước khi L đủ 16 tuổi thì T và L không giao cấu với nhau lần nào. Bản thân 

ông Hoàng Văn Đông, bà Chu Thị Th, ông Mã Văn S và bà Vi Thị H đều chưa có 

tiền án, tiền sự, chưa bị xử phạt hành chính về hành vi tổ chức tảo hôn. Do vậy, 

hành vi của ông Đ, bà Th, ông S và bà H không đồng phạm với Hoàng Cón T về 

tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” và không  đủ yếu tố cấu thành 

tội “Tổ chức tảo hôn” quy định tại điều 183 Bộ luật Hình sự. Hành vi trên của của 

ông Đông, bà Thanh, ông S và bà H cần phải xử lý bằng biện pháp hành chính, tuy 

nhiên đến thời điểm phát hiện sự việc đã hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính 

nên Cơ quan cảnh sát điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ nên không đặt ra 

xem xét giải quyết. 

 [7] Về án phí: Bị cáo là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng kinh tế đặc biệt 

khó khăn nên miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo. 

 [8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người L quan có quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

          Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều145; ®iÓm b, s kho¶n 1 và khoản 2 ĐiÒu 51; 

Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 333 vµ Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015; Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc Hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt bị cáo Hoàng Cón T 03 năm tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 

đến dưới 16 tuổi” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 năm, kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm (16/6/2022). Giao bị cáo Hoàng Cón T cho UBND xã T, 

huyện L, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.  

- Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực 

hiện theo qui định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.  

- Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo qui định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có 

thể Quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. 

Án phí: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Hoàng Cón T. 

Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền và nghĩa vụ L quan có mặt 

tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ L quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc niêm yết công khai. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bắc Giang; 

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- VKSND huyện Lục Ngạn; 

- Chi cục THADS huyện Lục Ngạn; 

- UBND xã T; 

- Cổng thông tin điện tử TAND tối cao; 

- Các đương sự, 

- Lưu HS, VP. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu 
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